
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 8, ngách 318/197/3/47 tổ 12, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

02/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN VIỆT TUẤN

0108007635

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: 
- Hoạt động khai thác đất sét, cao lanh

0810

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...

4632

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến
- Sữa, sản phẩm twd sữa và trứng
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến
- Hàng thủy tươi, đông lạnh và chế biến
- Bánh, mứt, kẹo;
- Thực phẩm khác

4722

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa, tuy nhiên trong đó hàng 
lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc lào 
là chủ yếu, doanh thu chiếm tỷ trọng lớn. ngoài ra loại hàng 
hóa này, các cửa hàng đó còn bán lẻ các loại hàng hóa khác 
như quần áo, giường, tủ, bàn ghế, đồ ngũ kim, hóa mỹ phẩm... 
nhưng các loại hàng này chiếm tỷ trọng nhỏ

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
AN VIỆT TUẤN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN VIET TUAN PRODUCE AND 
TRADING MATERIAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AN VIET TUAN PROTRAMA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ gạo, ngô, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm 
thuốc lá và thuốc lào, bán tại chợ hoặc lưu động

4781

6. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Nhóm này gồm:
- Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối khảm
- Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa
- Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như: 
Sản xuất gạch gốm sưa, ngói lợp, ống khói bằng gốm...
- Sản xuất gạch lát sàn từ đất sét nung
- Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố định làm bằng gốm

2392

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

8. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

9. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các hoạt động sản xuất các sản phẩm cuối cùng hoặc trung 
gian từ các khoáng phi kim được khai thác như cát, sỏi, cao 
lanh

2399(Chính)

10. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: 
- Sản xuất đất là hỗn hợp của đất tự nhiên, cát, cao lanh và 
khoáng

2012

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 017181000087

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 8, ngách 318/197/3/47 tổ 12, Phường Thạch 
Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 8, ngách 318/197/3/47 tổ 12, Phường Thạch Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VŨ THỊ NGỌC BÍCH Nữ
18/12/1981 Kinh Việt Nam

06/04/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017181000087
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 8, ngách 318/197/3/47 tổ 12, Phường Thạch 
Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 8, ngách 318/197/3/47 tổ 12, Phường Thạch Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ NGỌC BÍCH Nữ

18/12/1981 Kinh Việt Nam

06/04/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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